
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Tôn giáo

01 Nguyễn Thị Kim Phượng 1981 Nữ Kinh

02 Bùi Thị Bột 1980 Nữ Kinh

03 Huỳnh Ngọc Diệu 1980 Nữ Kinh

04 Lữ Phượng Lài 1986 Nữ Kinh

05  Lương Thị Nga 1972 Nữ Kinh

06 Trần Thị Hà Mi 1993 Nữ Kinh

07 Huỳnh Thị Mộng Trinh 1994 Nữ Kinh

08 Kim Thị Thu Cúc 1983 Nữ Kinh

09  Nguyễn Thị Hà 1976 Nữ Kinh

10 Nguyễn Thị Tuyết 1956 Nữ Kinh

11  Nguyễn Thị Vân 1973 Nữ Kinh

12  Phan Thị Đào 1975 Nữ Kinh

13  Trần Thị Thu Hà 1965 Nữ Kinh

14  Võ Thị Nga 1981 Nữ Kinh

15  Nguyễn Thị Phương 1967 Nữ Kinh

16  Trần Thị Nha Anh 1985 Nữ Kinh

17  Nguyễn Thị Minh Châu 1978 Nữ Kinh

18 Huỳnh Thị Thu Yến 1989 Nữ Kinh

19 Phạm Kim Đính 1964 Nữ Kinh

20 Đặng Thị Hoa 1975 Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Lệ 1969 Nữ Kinh

22 Ngô Thị Hồng 1969 Nữ Kinh

23 Nguyễn Thị Thu Liên 1992 Nữ Kinh

24 Lê Thị Nhu 1969 Nữ Kinh

25 Cao Thị Dung 1964 Nữ Kinh

26 Dương Thị Thiện 1978 Nữ Kinh



27 Nguyễn Thị Diệp 1963 Nữ Kinh

28 Huỳnh Kiều Oanh 1982 Nữ Kinh

29 Trần Thị Lệ 1957 Nữ Kinh

30 Nguyễn Thị Thương 1968 Nữ Kinh

31 Đỗ Thị Nguyệt 1958 Nữ Kinh

32 Trần Thị Bé Thu 1975 Nữ Kinh

33 Nguyễn Thị Vũ 1964 Nữ Kinh

34 Nguyễn Thị Thu 1968 Nữ Kinh

35 Huỳnh Lê Cẩm Tú 1990 Nữ Kinh

36 Ngô Châu Thanh Trúc 1993 Nữ Kinh

37 Lê Thị Phương 1978 Nữ Kinh

38 Trương Thị Huệ Em 1961 Nữ Kinh

39 Hồ Thị Kim Trúc 1983 Nữ Kinh

40 Nguyễn Thị Thu 1962 Nữ Kinh

41 Lê Thị Thúy 1981 Nữ Kinh

42 Lữ Thị Hồng Vân 1966 Nữ Kinh

43 Nguyễn Thị Bé Thúy 1966 Nữ Kinh

44 Nguyễn Thị Diễm Kiều 1995 Nữ Kinh



Địa chỉ cơ quan/Nơi cư trú Đảng viên Trình độ

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Cử nhân Luật

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Kỹ sư quản lý đất đai

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Cử nhân công tác xã hội

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Trung cấp Dân số

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Cử nhân Luật

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long Cao đẳng sư phạm

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Đại học sư phạm

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Cử nhân điều dưỡng

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Trung cấp Y sĩ nha khoa

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long



Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Đại học Môi trường

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Cao đẳng tài chính ngân hàng

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Trung cấp tin học

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long

Tân Thành Bình, Vĩnh Long x Đại học khoa học môi trường



Lý luận chính trị Điện thoại Chức vụ

Cao cấp 0917.345.782 Chủ tịch

0942.767.749 Phó chủ tịch

0978.820.546 UV BTV

Trung cấp 0978.704.763 UV BTV

0949 067 016 UV BTV

0374 256 033 UV BTV

0985 484 481 UV BTV

0945 068 918 UV BTV

0944 743 520 UV BTV

0819.380.418 UV BCH

0383 036 620 UV BCH

0948 658 479 UV BCH

0338 795 041 UV BCH

Sơ cấp 0338 879 349 UV BCH

0967 396 024 UV BCH

0866 882 787 UV BCH

Trung cấp 0832 742 962 UV BCH

sơ cấp 0974 279 620 UV BCH

sơ cấp 0399 345 392 UV BCH

sơ cấp 0379 271 636 UV BCH

sơ cấp 0352 572 669 UV BCH

sơ cấp 0349 032 486 UV BCH

0368 635 889 UV BCH

sơ cấp 0396 737 443 UV BCH

0393 484 709 UV BCH

0702 946 386 UV BCH



0338 864 706 UV BCH

0945 966 739 UV BCH

0947 043 758 UV BCH

0342 752 453 UV BCH

0988.199.077 UV BCH

0941 764 134 UV BCH

0325 334 515 UV BCH

0344 869 761 UV BCH

'0944 84 3019 UV BTV

0982 261 514 UV BCH

0339 166 193 UV BCH

0373.924.959 UV BCH

0385 188 423 UV BCH

0364 604 109 UV BCH

0368314589 UV BCH

0399.129.867 UV BCH

0327.596.914 UV BCH

UV BCH


